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	TỈNH ỦY KON TUM

*

Số 430-BC/TU
	
	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

               Kon Tum, ngày 03 tháng 7 năm 2019



BÁO CÁO

tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 30-3-2009

của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 
tổ chức và hoạt động của luật sư

-----
Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/BCĐ, ngày 02-5-2019 của Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 30-3-2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư” (Chỉ thị số 33-CT/TW), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum báo cáo như sau: 
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Kon Tum là tỉnh miền núi, biên giới, ở Bắc Tây Nguyên, phía Bắc giáp tỉnh Quảng Nam, phía Nam giáp tỉnh Gia Lai, phía Đông giáp tỉnh Quảng Ngãi, phía Tây giáp các tỉnh Ắt-ta-pư và Sê-kông (nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) và tỉnh Rat-ta-na-ki-ri (Vương quốc Campuchia). Diện tích tự nhiên 9.680,49 km2, chiếm 17,6% diện tích khu vực Tây Nguyên; dân số khoảng 533.000 người với 30 dân tộc, trong đó dân tộc thiểu số chiếm trên 53%, gồm 07 dân tộc thiểu số tại chỗ
; có 09 huyện, 01 thành phố với 102 xã, phường, thị trấn.
Mỗi năm, Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý giải quyết khoảng hơn 1.700 vụ án các loại, trong đó, số lượng án yêu cầu bắt buộc phải có luật sư tham gia bào chữa cho bị can, bị cáo theo quy định của luật bình quân khoảng 200 vụ việc (đạt tỷ lệ 11,8%).

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum đã tổ chức quán triệt và cụ thể hóa Chỉ thị số 33-CT/TW
; chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương tổ chức phổ biến, quán triệt, cụ thể hóa Chỉ thị số 33-CT/TW và các văn bản của cấp trên về phát triển nghề luật sư, đội ngũ luật sư trên địa bàn tỉnh
; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, kịp thời khắc phục khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, hoạt động luật sư. Qua đó, cán bộ, đảng viên và Nhân dân đã nhận thức rõ hơn về vị trí, vai trò của luật sư và hành nghề luật sư; hoạt động nghề nghiệp của luật sư được quan tâm, chất lượng hoạt động của Đoàn Luật sư tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng trong việc bảo vệ công lý, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, cải cách tư pháp…

2. Xây dựng, kiện toàn Đoàn luật sư, tổ chức hành nghề luật sư

- Đoàn luật sư tỉnh Kon Tum được thành lập năm 1996 với 03 luật sư
; đến nay có 11 luật sư tham gia hành nghề. Nhìn chung, đội ngũ luật sư tỉnh có bản lĩnh chính trị, đạo đức hành nghề, trình độ chuyên môn cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; trong quá trình hoạt động không có sai sót nghiêm trọng xảy ra; hiệu quả hoạt động của đội ngũ luật sư được các cơ quan tiến hành tố tụng, các tổ chức, cá nhân đánh giá cao. Trên địa bàn tỉnh hiện có 05 tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động (03 văn phòng và 02 chi nhánh) với quy mô nhỏ (mỗi tổ chức có từ 01 đến 03 luật sư và một số nhân viên khác), đăng ký hoạt động nhiều lĩnh vực (như: Tranh tụng, tư vấn, đại diện và thực hiện dịch vụ pháp lý khác); hầu hết các tổ chức hành nghề luật sư đều đăng ký trụ sở hoạt động tại thành phố Kon Tum.

- Tỉnh đã quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ về cơ sở vật chất, trang thiết bị hoạt động cho Đoàn luật sư (bố trí 01 phòng làm việc riêng tại trụ sở Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh); hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Đoàn luật sư với số tiền 480 triệu đồng
.
- Đã chỉ đạo Đoàn luật sư tỉnh tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ IV (2013-2018) và đang chuẩn bị tổ chức Đại hội nhiệm kỳ V (2018-2023) trong năm 2019, đảm bảo đúng tiến độ đề ra.
3. Xây dựng và phát triển đội ngũ luật sư

- Đã ban hành Đề án hỗ trợ phát triển nghề luật sư tại địa phương, triển khai Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 và xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ luật sư trên địa bàn tỉnh; đồng thời, chỉ đạo triển khai Luật luật sư và các văn bản có liên quan... Từ năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đã hỗ trợ kinh phí cho luật sư tham gia bào chữa án chỉ định khoảng 200.000 đồng/vụ việc, đến nay đã có khoảng 600 vụ việc với số tiền hỗ trợ khoảng 120 triệu đồng.
- Đã chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ luật sư trên địa bàn nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ luật sư, nhất là trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, thị trường dịch vụ pháp lý cho luật sư ngày càng được mở rộng như hiện nay. 
- Số lượng án yêu cầu bắt buộc phải có luật sư tham gia bào chữa cho bị can, bị cáo theo quy định của luật mỗi năm trên địa bàn tỉnh bình quân khoảng 200 vụ việc; và với số lượng luật sư của tỉnh hiện nay, đủ đáp ứng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng, không có vụ án nào xử vắng mặt luật sư. 

- Kết quả hoạt động hành nghề luật sư: Trong 10 năm qua, Đoàn luật sư đã tham gia bào chữa 1.850 vụ án hình sự; 170 vụ án dân sự; 100 vụ việc về hôn nhân gia đình; 15 vụ việc về kinh doanh, thương mại; 02 vụ án hành chính... Ngoài ra, Đoàn luật sư đã tư vấn pháp luật miễn phí, trợ giúp pháp lý 250 cuộc cho người nghèo, đối tượng chính sách và công tác xã hội khác.

4. Công tác quản lý nhà nước đối với tổ chức và hoạt động của luật sư

- Đã thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với tổ chức và hoạt động của luật sư, tạo điều kiện để thành lập, kiện toàn, tổ chức Đại hội của Đoàn luật sư tỉnh; chỉ đạo rà soát, theo dõi việc chấp hành các quy định, nội quy của Đoàn luật sư, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.
- Việc cấp, thu hồi đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam, tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam, giấy đăng ký hành nghề với tư cách cá nhân được thực hiện bảo đảm đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật
.

- Đã thường xuyên chỉ đạo Sở Tư pháp phối hợp với Đoàn luật sư tỉnh kiểm tra, giám sát tổ chức hành nghề luật sư, luật sư trong việc chấp hành pháp luật, quy tắc đạo đức nghề nghiệp luật sư, điều lệ Đoàn luật sư. Từ năm 2009 đến nay, Sở Tư pháp đã tổ chức 04 cuộc thanh tra, kiểm tra; qua thanh tra, kiểm tra hầu hết các tổ chức hành nghề luật sư chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, chưa phát hiện sai sót nghiêm trọng.

5. Vai trò tự quản của tổ chức xã hội-nghề nghiệp của luật sư

- Công tác đại diện, bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của luật sư: Đoàn luật sư tỉnh luôn chủ động trong việc tuyên truyền, bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của luật sư.

- Trách nhiệm, kết quả thực hiện công tác giám sát luật sư, người tập sự hành nghề luật sư bảo đảm về chất lượng, vững vàng về bản lĩnh chính trị, trong sáng về đạo đức nghề nghiệp của luật sư:

+ Việc gia nhập Đoàn luật sư, giám sát luật sư trong việc tuân theo pháp luật, Điều lệ, Quy chế, quy định của Liên đoàn luật sư Việt Nam, quy tắc đạo đức và nghề nghiệp của luật sư được Đoàn luật sư tỉnh thực hiện nghiêm túc, đúng quy định; chưa có khiếu nại liên quan đến hoạt động gia nhập Đoàn luật sư. Tuy nhiên, năm 2018, có 01 luật sư bị đình chỉ hành nghề luật sư do bị khởi tố, bắt tạm giam vì có liên quan đến vụ án hình sự về cố ý gây thương tích (hành vi phạm tội không liên quan đến hoạt động hành nghề luật sư).

+ Việc đăng ký tập sự hành nghề luật sư, giám sát tập sự hành nghề luật sư được thực hiện đúng quy định của pháp luật. Từ năm 2009 đến nay, chưa phát hiện vi phạm về tập sự hành nghề luật sư.

- Đã chú trọng công tác bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức hành nghề cho đội ngũ luật sư. Bên cạnh đó, Đoàn luật sư luôn chấp hành và thực hiện nghiêm các quy định về chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của cơ quan chức năng.
6. Công tác xây dựng Đảng của đoàn luật sư, tổ chức hành nghề luật sư; đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư

- Về vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng và đảng viên trong đoàn luật sư và các tổ chức hành nghề luật sư ở địa phương: Hiện trên địa bàn tỉnh chưa có tổ chức đảng trong Đoàn luật sư, tổ chức hành nghề luật sư; có 07 luật sư là đảng viên; trong đó, có 02 trường hợp sinh hoạt ghép tại đơn vị khác, 05 trường hợp sinh hoạt tại khu dân cư.
- Về công tác củng cố, kiện toàn tổ chức đảng và đảng viên: Do chưa có tổ chức đảng trong Đoàn luật sư nên việc củng cố, kiện toàn tổ chức đảng và đảng viên gặp rất nhiều khó khăn. Các tổ chức hành nghề luật sư do quy mô nhỏ, chỉ vài người/tổ chức nên việc phát triển đảng trong các đơn vị này rất khó khăn.

7. Quan hệ giữa đoàn luật sư và các luật sư với cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn về hoạt động hành nghề luật sư và phát huy vai trò tự quản của Đoàn luật sư

- Trên địa bàn tỉnh hiện có 05 tổ chức hành nghề luật sư, vì vậy việc quản lý hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư và luật sư có nhiều thuận lợi, nội bộ đoàn kết, việc phân công giải quyết các vụ án do các cơ quan tiến hành tố tụng yêu cầu hợp lý, không gặp sai sót.

- Cơ quan quản lý nhà nước luôn tạo điều kiện để luật sư và tổ chức hành nghề luật sư phát huy vai trò tự quản trong hoạt động hành nghề luật sư. Luật sư và tổ chức hành nghề luật sư luôn phát huy vai trò tự quản thông qua việc tuân thủ pháp luật, tuân theo quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư. 

III. HẠN CHẾ, KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Hạn chế, khó khăn, vướng mắc

- Đội ngũ luật sư trên địa bàn tỉnh còn ít, trình độ chuyên môn có mặt còn hạn chế, nhất là kiến thức và kỹ năng liên quan đến giải quyết các tranh chấp thương mại quốc tế. 
- Công tác phát triển đảng trong đội ngũ luật sư còn hạn chế, chưa thành lập được tổ chức đảng trong Đoàn luật sư và các tổ chức hành nghề luật sư. 
- Công tác tổ chức, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kiến thức pháp luật cho đội ngũ luật sư chưa đáp ứng yêu cầu. Vấn đề xây dựng các tổ chức hành nghề luật sư chuyên sâu trong các lĩnh vực hình sự, dân sự, kinh tế, hành chính, lao động, kinh doanh thương mại có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh còn hạn chế. 
- Trong quá trình hoạt động hành nghề các luật sư còn gặp những trở ngại như: Một số cơ quan chưa quan tâm phối hợp, tạo điều kiện để luật sư tham gia tố tụng ngay từ đầu trong một số vụ án, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến quyền được hành nghề của luật sư và gián tiếp ảnh hưởng đến quyền lợi của các đương sự; công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật luật sư và các văn bản liên quan chưa được tiến hành thường xuyên nên có ảnh hưởng ít nhiều đến tổ chức và hoạt động của luật sư. 

- Việc phát triển đội ngũ luật sư của tỉnh còn gặp nhiều khó khăn.

2. Nguyên nhân 

- Điều kiện kinh tế-xã hội của tỉnh còn khó khăn; kinh phí hỗ trợ hoạt động luật sư còn hạn chế. Hoạt động của Luật sư chủ yếu tham gia các vụ án theo yêu cầu của các cơ quan tiến hành tố tụng và trợ giúp pháp lý cho các đối tượng chính sách; do vậy, thu nhập của luật sư chưa đủ sức thu hút nguồn nhân lực để phát triển đội ngũ luật sư. 

- Việc bố trí nguồn lực cho hoạt động quản lý nhà nước về lĩnh vực luật sư còn hạn chế nên việc thực hiện các hoạt động quản lý nhà nước gặp rất nhiều khó khăn trong khi việc quản lý đối với hoạt động này ngày càng phức tạp. 

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 

1. Triển khai thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, Nhà nước về tổ chức và hoạt động của luật sư. Chú trọng xây dựng, kiện toàn Đoàn luật sư, tổ chức hành nghề luật sư; phát triển đội ngũ luật sư. 
2. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với tổ chức và hoạt động của luật sư; công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo về tổ chức luật sư và hành nghề luật sư.
3. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng hành nghề và đạo đức ứng xử nghề nghiệp cho đội ngũ luật sư và công chức tham mưu quản lý hoạt động bổ trợ tư pháp. 

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Từ thực tiễn triển khai Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 30-3-2009 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum kiến nghị Trung ương một số nội dung sau:

- Đề nghị các Bộ, ngành Trung ương có cơ chế đặc thù đối với các tỉnh miền núi khó khăn nhằm phát triển nhanh đội ngũ luật sư từ các chức danh tư pháp như điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán đã nghỉ hưu để phát triển nguồn nhân lực cho đội ngũ luật sư của tỉnh.

- Tăng cường việc tập huấn và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng hành nghề và đạo đức ứng xử nghề nghiệp cho đội ngũ luật sư và công chức tham mưu quản lý hoạt động bổ trợ tư pháp.

- Có chế độ, chính sách thỏa đáng nhằm khuyến khích đội ngũ luật sư tích cực, chủ động tham gia thực hiện trợ giúp trong tố tụng cho người nghèo và đối tượng chính sách.

- Sớm ban hành cơ chế, chính sách riêng để hỗ trợ cho các Đoàn luật sư ở những địa phương khó khăn về kinh phí, trang thiết bị, trụ sở riêng.
	Nơi nhận:



    

- Ban Nội chính Trung ương (b/c),
- Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp,

- Đảng đoàn Liên đoàn Luật sư Việt Nam,

- Các đồng chí Ủy viên BTVTU,

- Các ban đảng, ban cán sự đảng, 

   đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,

- Các huyện ủy, thành ủy,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 


	T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ

A Pớt
                                             


� Xê đăng, Bahnar, Jrai, Brâu, Rơ Mâm, Giẻ Triêng, Hre.


� Kế hoạch số 56-KH/HU, ngày 18-6-2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 30-3-2009 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư.


� Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành: Quyết định số 254/QĐ-UBND, ngày 11-4-2013 về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh, Kế hoạch số 1184/KH-UBND, ngày 14-5-2018 về phát triển đội ngũ luật sư trên địa bàn tỉnh... 


� Tại Quyết định số 78/QĐ-UB, ngày 09-9-1996 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.


� Cụ thể: Năm 2009 là 20 triệu đồng; năm 2010 là 40 triệu đồng; từ năm 2012-2017 là 50 triệu đồng/năm; từ năm 2018 đến 2019 là 90 triệu đồng/năm.


� Sở Tư pháp đã cấp 05 giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư và thu hồi 01 giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Văn phòng luật sư.
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